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Nội dung bài giảng Tóm tắt nội dung Kết luận

1.4.1. Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính

Đó là một hệ gồm m phương trình bậc nhất đối với n ẩn số
x1, x2, ..., xn 

a11x1 + a12x2 + ...+ a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + ...+ a2nxn = b2

.......................................................

am1x1 + am2x2 + ...+ amnxn = bm

(1.1)

trong đó x1, x2, ..., xn là các ẩn số, aij(i = 1,m, j = 1,n) là các hệ
số của phương trình, bi(i = 1,m) là vế phải của phương trình
thứ i hay còn gọi là hệ số tự do.

Biên soạn: Th.S.Dương Đức Kiên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
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Nội dung bài giảng Tóm tắt nội dung Kết luận

1.4.1. Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính

Nếu m = n thì hệ (1.1) được gọi là hệ n phương trình bậc
nhất đối với n ẩn số.
Hệ (1.1) được gọi là thuần nhất nếu b1 = b2 = ... = bm = 0.

Ví dụ 1: {
x1 + 7x2 − 2x3 = 0
2x1 − 3x2 + x3 = 0

là hệ hai phương trình tuyến tính thuần nhất ba ẩn,{
2x1 − x2 = 5
2x1 + 3x2 = −1

là hệ hai phương trình không thuần nhất.
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Nội dung bài giảng Tóm tắt nội dung Kết luận

1.4.1. Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính

Nếu m = n thì hệ (1.1) được gọi là hệ n phương trình bậc
nhất đối với n ẩn số.
Hệ (1.1) được gọi là thuần nhất nếu b1 = b2 = ... = bm = 0.

Ví dụ 1: {
x1 + 7x2 − 2x3 = 0
2x1 − 3x2 + x3 = 0

là hệ hai phương trình tuyến tính thuần nhất ba ẩn,{
2x1 − x2 = 5
2x1 + 3x2 = −1

là hệ hai phương trình không thuần nhất.
Biên soạn: Th.S.Dương Đức Kiên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh

§1.4.Hệ Phương Trình tuyến tính



Nội dung bài giảng Tóm tắt nội dung Kết luận

Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

1.4.2. Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Xét hệ phương trình tuyến tính (1.1). Ma trận

A =


a11 a12 ... a1n
a21 a22 ... a2n
... ... ... ...

am1 am2 ... amn


gọi là ma trận hệ số của hệ. Ma trận

B =


b1
b2
...
bm


gọi là ma trận cột vế phải hay còn gọi là ma trận hệ số tự do.
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Nội dung bài giảng Tóm tắt nội dung Kết luận

Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

1.4.2. Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Ma trận

X =


x1
x2
...
xn


gọi là ma trận ẩn số. Khi đó, hệ (1.1)⇔ AX = B (phương trình
ma trận của hệ phương trình tuyến tính (1.1))

⇔


a11 a12 ... a1n
a21 a22 ... a2n
... ... ... ...

am1 am2 ... amn

 .


x1
x2
...
xn

 =


b1
b2
...
bm


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Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

1.4.2. Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Ví dụ 2:
Cho hệ phương trình:

3x1 − 2x2 + x3 − x4 = 1
3x1 − x3 + x4 = 0
x2 + 2x3 + x4 = −2

Hãy viết dạng phương trình ma trận của hệ phương trình trên.
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1.4.2. Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính

Giải
Ta có:

A =

 3 −2 1 −1
3 0 −1 1
0 1 2 1

 ;B =

 1
0
−2

 ;X =


x1
x2
x3
x4


⇒ Dạng phương trình ma trận của hệ phương trình đã cho là
AX = B

⇔

 3 −2 1 −1
3 0 −1 1
0 1 2 1




x1
x2
x3
x4

 =

 1
0
−2

 .
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Hệ Cramer

1.4.3. Hệ Cramer

1.4.3.1. Định nghĩa.

Hệ phương trình tuyến tính
a11x1 + a12x2 + ...+ a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + ...+ a2nxn = b2

.......................................................

am1x1 + am2x2 + ...+ amnxn = bm

(1.1)

gọi là hệ Cramer nếu m = n và det(A) 6= 0.
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Nội dung bài giảng Tóm tắt nội dung Kết luận

Hệ Cramer

1.4.3. Hệ Cramer

Ví dụ 3:
Hệ phương trình 

x − y + z = 1
2x + y + z = 2
3x + y + 2z = 0

là hệ Cramer vì m = n =3 và det(A) =16= 0.
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Hệ Cramer

1.4.3. Hệ Cramer

1.4.3.2. Định lí.

Hệ Cramer có nghiệm duy nhất cho bởi công thức

xj =
det(Aj)

det(A) , j = 1,2, ...,n.

Ví dụ 4: Giải hệ phương trình sau
2x1 − 3x2 + x3 = −1
x1 + x2 + x3 = 6
3x1 + x2 − 2x3 = −1

bằng phương pháp Cramer.
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Hệ Cramer

Giải
Ta có:

B =

 −1
6
−1

 ;X =

 x1
x2
x3


A =

 2 −3 1
1 1 1
3 1 −2

⇒ det(A) =

∣∣∣∣∣∣
2 −3 1
1 1 1
3 1 −2

∣∣∣∣∣∣ = −23 6= 0.

Vậy hệ đã cho là hệ Cramer, nó có nghiệm duy nhất.

A1 =

 −1 −3 1
6 1 1
−1 1 −2

⇒ det(A1) =

∣∣∣∣∣∣
−1 −3 1
6 1 1
−1 1 −2

∣∣∣∣∣∣ = −23.
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Hệ Cramer

A2 =

 2 −1 1
1 6 1
3 −1 −2

⇒ det(A2) =

∣∣∣∣∣∣
2 −1 1
1 6 1
3 −1 −2

∣∣∣∣∣∣ = −46.

A3 =

 2 −3 −1
1 1 6
3 1 −1

⇒ det(A3) =

∣∣∣∣∣∣
2 −3 −1
1 1 6
3 1 −1

∣∣∣∣∣∣ = −69.

Vậy nghiệm của hệ là:
x1 = det(A1)

det(A) = −23
−23 = 1

x2 = det(A2)
det(A) = −46

−23 = 2

x3 = det(A3)
det(A) = −69

−23 = 3.
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Hệ Cramer

1.4.3. Hệ Cramer

Ví dụ 5:
Giải hệ phương trình sau:

2x − y − z = 4
3x + 4y − 2z = 11
3x − 2y + 4z = 11

bằng phương pháp Cramer.
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Hệ Cramer

Giải
Ta có:

B =

 4
11
11

 ;X =

 x
y
z


A =

 2 −1 −1
3 4 −2
3 −2 4

⇒ det(A) =

∣∣∣∣∣∣
2 −1 −1
3 4 −2
3 −2 4

∣∣∣∣∣∣ = 60 6= 0.

Vậy hệ đã cho là hệ Cramer, nó có nghiệm duy nhất.

A1 =

 4 −1 −1
11 4 −2
11 −2 4

⇒ det(A1) =

∣∣∣∣∣∣
4 −1 −1

11 4 −2
11 −2 4

∣∣∣∣∣∣ = 180.
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Hệ Cramer

A2 =

 2 4 −1
3 11 −2
3 11 4

⇒ det(A2) =

∣∣∣∣∣∣
2 4 −1
3 11 −2
3 11 4

∣∣∣∣∣∣ = 60.

A3 =

 2 −1 4
3 4 11
3 −2 11

⇒ det(A3) =

∣∣∣∣∣∣
2 −1 4
3 4 11
3 −2 11

∣∣∣∣∣∣ = 60.

Vậy nghiệm của hệ là:
x = det(A1)

det(A) = 180
60 = 3

y = det(A2)
det(A) = 60

60 = 1

z = det(A3)
det(A) = 60

60 = 1.
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Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp

1.4.4.Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ
cấp

1.4.4.1. Giải hệ tam giác trên.

Đó là hệ có ma trận hệ số là một tam giác trên
a11x1 + a12x2 + ...+ a1nxn = b1

a22x2 + ...+ a2nxn = b2

...................................................

annxn = bn

Cách giải: Giải ngược từ dưới lên.
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1.4.4.Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ
cấp

Ví dụ 6: Giải hệ phương trình
3x1 + 4x2 + 7x3 = 14

8x2 − 3x3 = 5
5x3 = 5

Giải
Từ phương trình thứ ba suy ra x3 = 1, thế x3 = 1 vào phương trình
thứ hai suy ra x2 = 1, thế x2 = 1, x3 = 1 vào phương trình thứ nhất
ta được x1 = 1.
Vậy hệ phương trình có nghiệm: x1 = 1, x2 = 1, x3 = 1.
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Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp

1.4.4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ
cấp

1.4.4.2. Phương pháp Gauss

Bước 1: Lập ma trận hệ số A = (A|B)

Bước 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng đưa ma
trận hệ số A về ma trận dạng tam giác
Bước 3: Lập hệ phương trình tam giác trên
Bước 4: Giải hệ phương trình tìm nghiệm
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Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp

1.4.4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ
cấp

1.4.4.2. Phương pháp Gauss

Bước 1: Lập ma trận hệ số A = (A|B)

Bước 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng đưa ma
trận hệ số A về ma trận dạng tam giác
Bước 3: Lập hệ phương trình tam giác trên
Bước 4: Giải hệ phương trình tìm nghiệm
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1.4.4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ
cấp

1.4.4.2. Phương pháp Gauss

Bước 1: Lập ma trận hệ số A = (A|B)

Bước 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng đưa ma
trận hệ số A về ma trận dạng tam giác
Bước 3: Lập hệ phương trình tam giác trên
Bước 4: Giải hệ phương trình tìm nghiệm
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Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp

1.4.4. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ
cấp

1.4.4.2. Phương pháp Gauss

Bước 1: Lập ma trận hệ số A = (A|B)

Bước 2: Dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng đưa ma
trận hệ số A về ma trận dạng tam giác
Bước 3: Lập hệ phương trình tam giác trên
Bước 4: Giải hệ phương trình tìm nghiệm
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Giải hệ phương trình tuyến tính bằng biến đổi sơ cấp

1.4.4. 2. Phương pháp Gauss

Ví dụ 7: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss
x1 − x2 + 2x3 = −3
2x1 + 2x2 − x3 = 7
−x1 + 3x2 − x3 = 6

Giải
Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng để đưa ma trận A về dạng
tam giác, cụ thể như sau:

A =

 1 −1 2 | −3
2 2 −1 | 7
−1 3 −1 | 6


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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
−2d1 + d2 → d2;d1 + d3 → d3

 1 −1 2 | −3
0 4 −5 | 13
0 2 1 | 3


−−−−−−−−−−−−→
−1
2

d2 + d3 → d3

 1 −1 2 | −3
0 4 −5 | 13
0 0 7

2 | −7
2


−−−−−−−→
2
7

d3 → d3

 1 −1 2 | −3
0 4 −5 | 13
0 0 1 | −1


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Hệ đã cho

⇔


x1 − x2 + 2x3 = −3

4x2 − 5x3 = 13
x3 = −1

Giải ngược từ dưới lên, ta có nghiệm của hệ phương trình là:
x1 = 1
x2 = 2
x3 = −1
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Ví dụ 8: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss
x + y + 2z = −1
2x − y + 2z = −4
4x + y + 4z = −2

Giải
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Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp về hàng để đưa ma trận A về dạng
tam giác, cụ thể như sau:

A =

 1 1 2 | −1
2 −1 2 | −4
4 1 4 | −2


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
−2d1 + d2 → d2;−4d1 + d3 → d3

 1 1 2 | −1
0 −3 −2 | −2
0 −3 −4 | 2


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−−−−−−−−−−−→
−d2 + d3 → d3

 1 1 2 | −1
0 −3 −2 | −2
0 0 −2 | 4


Hệ đã cho

⇔


x + y + 2z = −1

−3y − 2z = −2
−2z = 4

Giải ngược từ dưới lên, ta có nghiệm của hệ phương trình là:
x = 1
y = 2
z = −2
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Sau khi học xong bài học " Hệ phương trình tuyến tính":
Hệ phương trình tuyến tính dạng tổng quát.
Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, hệ Cramer
Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính bằng các
phương pháp Cramer, Gauss.
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Thành Phố Hồ Chí Minh, Thứ 6 ngày 24/03/2017
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